
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Stt Họ và tên
Giới

 tính
Ngày sinh Dân tộc Ghi chú

1 Vũ Tâm An Nam 13/11/2012 Kinh

2 Đào Công Tâm Nam 07/12/2013 Kinh

3 Bùi Thái Việt Nam 25/08/2013 Kinh

4 Phan Bá Hậu Nam 06/01/2013 Kinh

5 Nguyễn Thành Long Nam 17/11/2013 Kinh

6 Nguyễn Duy Khánh Nam 12/11/2013 Kinh

7 Hoàng Văn Toàn Nam 05/11/2013 Kinh

8 Đào Duy Tân Nam 13/10/2013 Kinh

9 Nguyễn Trọng Quyền Nam 29/03/2013 Kinh

10 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 01/11/2012 Kinh

11 Lưu Thị Quỳnh Như Nữ 10/03/2013 Kinh

12 Trần Thị Bảo Trâm Nữ 24/10/2013 Kinh

13 Bùi Thị Hồng Huế Nữ 06/12/2013 Kinh

14 Vũ Thị Thu Uyên Nữ 20/10/2013 Kinh

15 Nguyễn Thị Thảo Nữ 31/01/2013 Kinh

16 Trịnh Thị Khánh Ly Nữ 28/05/2013 Kinh

17 Bùi Thị Tường Vy Nữ 12/01/2013 Kinh

18 Phạm Vũ Minh Phượng Nữ 27/08/2013 Kinh

19 Trần Thị Thùy Liên Nữ 31/10/2013 Kinh

20 Lê Kiều Oanh Nữ 26/06/2013 Kinh

21 Phạm Bảo Hân Nữ 20/11/2013 Kinh

22 Hoàng Trần Diễm Như Nữ 17/12/2013 Kinh

23 Đoàn Thị Phương Uyên Nữ 30/12/2013 Kinh

24 Nguyễn Kim Hiền Nữ 06/01/2013 Kinh

25 Nguyễn Phương Anh Nữ 17/09/2013 Kinh

26 Phạm Thị Vân Thư Nữ 14/02/2013 Kinh

27 Lê Hữu Hiếu Nam 06/12/2013 Kinh

28 Lưu Minh Hưng Nam 18/07/2013 Kinh

29 Lê Anh Khoa Nam 05/09/2013 Kinh

30 Lê Đức Khoa Nam 11/12/2013 Kinh

31 Bùi Trần Bảo Nam Nam 22/05/2013 Kinh

32 Nguyễn Đặng Quỳnh Nga Nữ 17/11/2013 Kinh

33 Vũ Minh Nhật Nam 07/11/2013 Kinh

34 Phan Nguyễn Quỳnh Như Nữ 14/05/2013 Kinh

35 Trịnh Viết Bảo Phan Nam 13/04/2013 Kinh

36 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nữ 12/11/2013 Kinh

37 Bùi Thị Như Quỳnh Nữ 22/04/2013 Kinh

38 Đoàn Văn Tài Nam 04/09/2013 Kinh

39 Trần Quang Thiện Nam 28/02/2013 Kinh

40 Vũ Thị Biên Thùy Nữ 04/01/2013 Kinh

41 Huỳnh Thị Bảo Trâm Nữ 16/03/2013 Kinh

42 Nguyễn Phú Trường Nam 27/04/2013 Kinh
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43 Trần Nguyễn Như Ý Nữ 06/05/2013 Kinh

44 Phạm Anh Tuấn Nam 21/02/2013 Kinh

45 Nguyễn Tấn Trọng Thắng Nam 24/03/2013 Kinh

46 Trịnh Quỳnh Anh Nữ 03/07/2013 Kinh

47 Mai Xuân Bản Nam 12/09/2013 Kinh

48 Nguyễn Trần Thiện Chí Nam 27/08/2013 Kinh

49 Đoàn Văn Duy Nam 17/12/2013 Kinh

50 Bùi Lê Bảo Hân Nữ 27/06/2013 Kinh

51 Nguyễn Anh Hoàng Nam 27/03/2013 Kinh

52 Nguyễn Duy Khang Nam 10/01/2013 Kinh

53 Trương Thị Mỹ Linh Nữ 18/06/2013 Kinh

54 Vũ Thị Quỳnh Như Nữ 23/04/2013 Kinh

55 Bùi Ngọc Khải Phong Nam 12/10/2013 Kinh

56 Phạm Văn Quân Nam 29/11/2013 Kinh

57 Nguyễn Thị Ly Sa Nữ 25/05/2013 Kinh

58 Lò Thị Hoài Thương Nữ 08/12/2013 Thái

59 Nguyễn Văn Toàn Nam 14/04/2013 Kinh

60 Lê Thiên Trà Nữ 27/12/2013 Kinh

61 Trần Thị Thùy Trang Nữ 08/11/2013 Kinh

62 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Nữ 14/02/2013 Kinh

63 Nguyễn Thục Uyên Nữ 15/01/2013 Kinh

64 Trần Thị Kim Uyên Nữ 07/07/2013 Kinh

65 Hồ Thị Tường Vy Nữ 21/04/2013 Kinh

66 Trần Văn Sang Nam 16/01/2013 Kinh

67 Phạm Duy Khang Nam 09/05/2013 Kinh

68 Phạm Văn Lương Nam 07/10/2013 Kinh

69 Nguyễn Hồng Phúc Nữ 07/06/2013 Kinh

70 Vũ Đăng Tuấn Khang Nam 13/10/2012 Kinh

              Nguyễn Thành Đông

               HIỆU TRƯỞNG

Ea Bung, ngày  05 tháng 8 năm 2024


